KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Thứ Năm ngày 2 tháng 1 năm 2024
Môn: Học vần
Bài :  iêm, yêm, uôm, ươm
1. Yêu cầu cần đạt:
- Biết trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra,sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề vườn ươm.( vườn ươm,Dừa xiêm, cánh buồm, con bướm,hạt cườm, cái liềm….)
1b.Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, họat động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêm,yêm,uôm,ươm ( dừa xiêm, cánh buồm,cái yếm…)
- Nhận diện sự tương hợp giũa âm và chữ của vần iêm,yêm,uôm,ươm; nhận diện cấu trúc có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối m,đánh vần và ghép tiếng chứa vần mới.
- Viết được các vần iêm,yêm,uôm,ươm và các tiếng, tư ngữ có các vần iêm,yêm,uôm,ươm
- Đánh vần thầm, gia tăng tốc độ đọc trơn và hiểu nghĩa của các từ rộng; tập đọc bằng mắt các tiếng chứa vần đã đọc.
- Tập đọc bằng mắt, tăng tốc độ đọc trơn, hiểu nội dung bài đọc ở mức độ đơn giản.
- Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần đã học.
2. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên:
- SHS, VTV, VBT
- Tranh ảnh minh họa kèm theo 
Học sinh: SHS
3. Hoạt động dạy học:  
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	TIẾT 1
1. Hoạt động khởi động:
- Hát
- Gv giới thiệu bài mới: iêm,yêm,uôm,ươm
2. Hoạt động cơ bản: 
Hoạt động 1: Nhận diện âm chữ mới, tiếng có âm chữ mới
+ Nhận diện vần mới
- Cô đố các em kẹo dừa bến tre làm từ nguyên liệu gì?
- Học sinh đánh vần và đọc vần theo cô các vần
- Tương tự gv lại cho xem hình ảnh khác (nếu có)
- Cho hs so sánh sự giống và khác nhau giữa các vần. 


+ Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng:
- Hs quan sát mô hình tiếng có vần kết thúc bằng m
	b
	uôm

	            Buồm 


- Hs phân tích tiếng đại diện
- Hs đánh vần tiếng đại diện
- Hs đánh vần thêm tiếng khác
- Đánh vần tiếng khóa,đọc trơn từ khóa
- Cho hs đọc trơn
Nghỉ giải lao (2’)
Hoạt động 3 : Luyện viết 
- Cho HS viết bảng con: iêm, yêm, uôm, ươm, dừa xiêm, yếm, buồm, bướm
- Cho HS viết vào vở tập viết.
- GV cho HS trao đổi vở, nhận xét.
- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá kết quả bài của mình.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 
- Vừa rồi các em học vần gì, tiếng gì mới?
- 2 HS đọc lại bài
- Chuẩn bị học tiết 2
- Nhận xét tiết học

TIẾT 2:
1. Hoạt động khởi động: 
Cả lớp hát 1 bài hát
*Giới thiệu bài
2. Hoạt động cơ bản: (25’)
Hoạt động 1: Luyện tập đánh vần, đọc trơn:
*. Đánh vần, đọc trơn các từ mở rộng, hiểu nghĩa các từ mở rộng
- Cho hs quan sát các tranh rút ra các từ mở rộng chứa vần iêm,yêm,uôm,ươm…
- GV cho hs đánh vần và bước đầu đọc trơn các từ mở rộng.
- Cho hs giải nghĩa của các từ mở rộng và đặt câu hỏi với một,hai từ mở rộng.
- GV nhận xét,chốt ý 
- con bướm: Bướm (nói chung) là những loài côn trùng bay tuyệt đẹp và nhẹ nhàng. Không có gì hạnh phúc hơn khi được ngắm nhìn chúng bay lượn trong vườn.
- cái liềm: Liềm là một nông cụ cầm tay có lưỡi cong khác nhau tùy từng loại, chuyên dùng để thu hoạch cây lương thực như lúa, khoai hoặc để cắt cỏ làm thức ăn cho gia súc.
- Cho hs tìm thêm các từ mở rộng có âm iêm,yêm,uôm,ươm  và đặt câu.
+ Đọc và tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng
- Gv đọc mẫu bài đọc ứng dụng,câu chuyện cây trên đảo
- Yêu cầu hs tìm tiếng chứa vần mới học có trong bài học
- Cho hs đánh vần chữ có âm vần khó
- Các em hãy kể tên những giống cây mà bố bạn nhỏ đưa ra đảo trồng?
Nghỉ giải lao 
Hoạt động 2: Hoạt động mở rộng
- Hướng dẫn học sinh quan sát tranh.
- Thăm trang trại bác nông dân




=> Qua đó giáo dục cho các em trải nghiệm cuộc sống tránh xa điện thoại ,ai phone…về với thiên nhiên,giúp bố mẹ những việc nhỏ như bạn nhỏ trong tranh đã làm
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 
- Yêu cầu đọc lại bài
-  Chuẩn bị tiết học sau 
- Nhận xét tiết học
	

- Thực hiện
- Lắng nghe




- Quan sát trả lời,đánh vần các từ mới iêm,yêm,uôm,ươm
- Đánh vần

- iêm,yêm,uôm,ươm

- Giống nhau: đều có âm kết thúc bằng âm m
- Khác nhau: iêm có chữ đầu là I,yêm có chữ đầu là y,uôm có chữ đầu là u…

- Quan sát



- Trả lời

- Trả lời (cánh buồm,muỗm leo..)




- Thực hiện

- Thực hành
- Nhận xét



- Trả lời
- Thực hiện

- Lắng nghe



- Thực hiện






- Quan sát rút ra các từ : con bướm,cái liềm,hạt cườm,váy yếm
- Đánh vần,đọc trơn các từ : con bướm,cái liềm,hạt cườm,váy yếm
- Giải nghĩa theo sự hiểu biết của mình

- Nhận xét,góp ý cho bạn
- Quan sát và lắng nghe gv giải nghĩa








- Thực hiện



- Lắng nghe gv đọc mẫu

- Đọc thành tiếng






- Quan sát tranh
- Trả lời các câu hỏi sau
- Em hãy quan sát và đếm cho cô trong trang trại người nông dân có những cái gì?
- Có gà,có rau.có trái cây,có người…





- Đọc lại các âm.
- Lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài học: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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